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Tên giáo viên: MGBC3 
	Thời gian/hoạt động
	Tuần 1
Từ 02/06 đến 07/06
	Tuần 2
Từ 09/06 đến 14/06
	Tuần 3
Từ 16/06 đến 21/06
	Tuần 4
Từ 23/06 đến 28/06
	Mục tiêu thực hiện

	Đón trẻ, thể dục sáng
	* Đón trẻ: 
- Cô đón trẻ với thái độ ân cần, niềm nở, trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khoẻ của trẻ trước khi đến lớp. Quan sát, nhắc nhở trẻ chào cô, chào ông bà, bố mẹ khi vào lớp.
- Cho trẻ chơi đồ chơi mà trẻ thích và thực hiện đúng các nề nếp lấy cất đồ dùng đúng nơi qui định. Nhắc trẻ khi chơi không chạy nhảy, không tranh giành đồ chơi với bạn, không ném đồ chơi.
- Khởi động: Đi khởi động với các động tác kết hợp một số kĩ năng đi thường, đi gót, đi nghiêng mép ngoài bàn chân, chạy nhấc cao đùi, chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh của cô theo nhạc bài hát “ Twinkle twinkle littlenstar”
- Trọng động: Tập bài tập phát triển chung với vòng.
+ Bài tập với vòng, gậy, nơ...
- Hô hấp: Hít vào, thở ra
- ĐT phát triển tay – vai:
+ Hai tay đưa ra trước, co lại
- ĐT phát triển cơ lưng bụng:
+ Cúi gập thân
- ĐT phát triển cơ chân
+ Khuỵu gối
- Bật: Chụm tách chân
- Hồi tĩnh: Cho trẻ tập các bài tập dân vũ theo nhạc 

	

	Trò chuyện
	Cô trò chuyện với trẻ về nghề của bố mẹ trẻ. Bố mẹ con làm nghề gì? Nghề của bố mẹ con
- Lớn lên con sẽ làm nghề gì?
- Cho trẻ nghe băng đĩa bài hát về nghề: Cô giáo, bác sỹ, chú cảnh sát giao thông, bán hàng..
- Trò chuyện với trẻ về công việc, dụng cụ của một số nghề
- Cô cùng trẻ quan sát, trò chuyện về bức tranh chủ đề: Nghề nghiệp mà cô và trẻ cùng sưu tầm.
- Cô gợi ý để nêu được cử chỉ của bức tranh. Biết gọi tên nghề mà trẻ biết.?
Trò chuyện đầu giờ:
- Cô cho trẻ nghe các bài hát về mẹ, về ngày 20/10, về bản thân, đồ dùng đồ chơi, ngôi nhà của bé như: Xoè bàn tay, nắm ngón tay ngoan, cái mũi, hello, bàn tay mẹ, cho con…
- Trẻ xem tranh ảnh về một số bộ phận trên cơ thể bé, về bà, về mẹ, đồ dùng đồ chơi của bé, ngôi nhà thân yêu của bé.
- Trò chuyện với trẻ về mẹ, bà 

Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ ( về sức khỏe, về tâm lý của trẻ, thói quen của trẻ )
- Tập cho trẻ thói quen chào hỏi lễ phép khi đến lớp.
- Động viên trẻ vào các góc chơi
- Chơi đồ chơi theo góc, nhóm nhỏ, nghe đọc truyện.
- Xem ảnh các cô, các bạn trong lớp 

	

	Hoạt động học
	T2
	Hoạt động vận động
Ôn luyện
- VĐCB:
Đi kiễng gót
-TCDG: 
“Chuyền bóng” 

	Hoạt động vận động
Ôn luyện: Bật tiến về phía trước
Trò chơi: chuyền bóng qua đầu 

	Hoạt động vận động
Ôn luyện
PTVĐ: Bò trong đường hẹp
TC: kéo co 

	Hoạt động vận động
Ôn luyện
VĐCB; Tung bóng bằng 1 tay
TCVĐ: Gieo hạt 

	

	
	T3
	Hoạt động khám phá
Ôn luyện
Trò chuyện về gia đình và các thành viên trong gia đình. 

	Hoạt động khám phá
Làm thế nào để chế tạo một chiếc giường mới 

	Hoạt động khám phá
Ôn luyện
Rau bắp cải - cà chua 

	Hoạt động khám phá
Ôn luyện
Hoa hồng - hoa cúc 

	

	
	T4
	Hoạt động văn học
Thơ: Thăm nhà bà 

	Hoạt động văn học
Truyện: 
“ Chiếc ấm sành nở hoa” 

	Hoạt động văn học
Ôn luyện
Thơ: " Chùm quả ngọt 

	Hoạt động văn học
Ôn luyện
Truyện: Cây táo 

	

	
	T5
	Hoạt động làm quen với toán
Ôn nhận biết tay phải tay trái 

	Hoạt động làm quen với toán
Ôn luyện Dạy trẻ xếp tương ứng 1 -1 

	Hoạt động làm quen với toán
Ôn luyện
Hình vuông, hình tròn 

	Hoạt động làm quen với toán
Ôn luyện :
To - nhỏ 

	

	
	T6
	Hoạt động tạo hình
Nặn vòng tặng mẹ 

	Hoạt động âm nhạc
- DH: Cả nhà thương nhau
- Trò chơi:
Nghe tiết tấu chạy vào vòng 

	Hoạt động tạo hình
Ôn luyện
Tô màu lá cây 

	Hoạt động âm nhạc
Ôn luyện
Dán lá vàng 

	

	
	T7
	Hoạt động ôn tập
Tô màu đồ dùng trong gia đình
( Đề tài) 

	Hoạt động ôn tập
Ôn luyện
Tô màu bạn trai, bạn gái
( Tiết đề tài) 

	Hoạt động ôn tập
Ôn luyện
- VĐCB: Tung bóng cho cô
- TCVĐ: Ai đi nhẹ hơn 

	Hoạt động ôn tập
Ôn luyện: Bài thơ " “Cây dây leo ” 

	

	Hoạt động ngoài trời
	T2
	+ Nhặt lá vàng trên sân
TC: + Kéo co
- Chơi tự do
Chơi với đồ chơi ngoài trời ( Cầu trượt, xích đu) 

	QS: Các ngôi nhà xung quanh trường
- TC: Trời nắng trời mưa
- Chơi tự do
Chơi với đồ chơi ngoài trời ( Cầu trượt, xích đu) 

	- HĐCCĐ: Trò chuyện với bác lao công
- TCVĐ: Cây cao, cỏ thấp
- Chơi tự do: Đồ chơi ngoài trời, khu vận động, lá, phấn, sỏi, hạt gấc, vòng… 

	- HĐCCĐ: Tham quan nhà để xe trường
- TCVĐ: Bong bóng xà phòng
- Chơi tự do: Đồ chơi ngoài trời, khu vận động, lá, phấn, sỏi, hạt gấc, vòng… 

	

	
	T3
	HĐCCĐ: Giao lưu tập thể. Tập nhảy dân vũ 

	HĐCCĐ: Giao lưu làm quen với các bạn lớp MGB C4, đọc các bài thơ trong tháng 

	- Giao lưu với lớp C4: Đọc thơ, ca dao, đồng dao. 

	Giao lưu với lớp c4: Làm quen các bạn. 

	

	
	T4
	* HĐCCĐ:Thí nghiệm hoa nở trong nước
* Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài trời, xâu lá, vòng, phấn, sỏi 

	TN: Sự đổi màu của bắp cải tím 

	Thí nghiệm bong bóng quay vòng 

	- Hướng dẫn trẻ cách chơi trò chơi mới " Chạy theo dây" 

	

	
	T5
	HĐCCĐ: Quan sát vườn rau
- TCVĐ: Nhảy lò cò
- Chơi tự do: Đồ chơi ngoài trời, khu vận động, lá, phấn, sỏi, hạt gấc, vòng 

	- HĐCCĐ: Quan sát thời tiết.
- TCVĐ: Tìm chuồng
- Chơi tự chọn: Chơi với đồ chơi ngoài trời. 

	- HĐLĐTT: Hướng dẫn trẻ bỏ rác đúng nơi quy định ở trong sân trường 

	- HĐLĐTT: Nhặt lá trong sân trường. 

	

	
	T6
	HĐCCĐ: Lao động tập thể nhặt bỏ rác đúng nơi quy định, tưới nước bồn cây…nhặt lá cây, nhổ cỏ bồn cây… 

	Chơi tự do: Đồ chơi ngoài trời, khu vận động, lá, phấn, sỏi, hạt gấc, vòng… 

	- HĐCCĐ: Quan sát cây hoa giấy
- TCVĐ: Bóng tròn to
- Chơi tự do: Đồ chơi ngoài trời, khu vận động, lá, phấn, sỏi, hạt gấc, vòng 

	HĐCCĐ: Trò chuyện với chú bảo vệ
- TCVĐ: kéo co
- Chơi tự do: Đồ chơi ngoài trời, khu vận động, lá, phấn, sỏi, hạt gấc, vòng 

	

	
	T7
	Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời 

	Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời 

	Giao lưu tập thể 

	Thi đọc đồng dao 

	

	Hoạt động chơi góc
	Góc nghệ thuật: In dấu vân tay
Góc phân vai: Chơi lớp mấu giáo, phòng y tế, bếp ăn của trường, cửa hàng bán sách…
Góc xây dựng: Lắp ghép các đồ chơi ngoài trời, xây dựng khu vui chơi, xây nhà của bé
Góc học tập: Tô màu đồ dùng của một số nghề của bố mẹ bé.Xếp chồng các khối lên nhau
Góc thiên nhiên: Chăm sóc tưới cây, nhặt cỏ cho cây...
Giao lưu tập dân vũ
Góc trọng tâm: Tô màu hình ảnh một số nghề, Tranh gia đình, đồ dùng gia đình
- Xây doanh trại chú bộ đội
+ Chuẩn bị cho trẻ: Gạch để xây hàng rào xung quanh, nút hồ xếp đường đi, cây ăn quả, cây xanh, thảm cỏ, cây hoa các loại…., các loại xe tăng , …các khối hình để xếp nhà cho chú bộ đội
Kĩ năng: Trẻ biết trang trí bưu thiếp cô đã chuẩn bị sẵn
- Xây vườn cây nhà bé.
+ Chuẩn bị cho trẻ: Ống chỉ để xếp hàng rào xung quanh, nút chai để xếp đường đi, cây xanh, thảm cỏ cây hoa, rau bắp cải, tỏi, tôm, cua …
+ Kỹ năng: Trẻ biết xây hàng rào xung quanh, biết xây vườn có nhiều cây ăn quả, vườn rau, nhiều cây hoa
Góc sách: Xem sách tranh truyện về một số nghề, một số loại ăn 

	

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	Luyện tập rửa tay bằng xà phòng, đi vệ sinh đúng nơi qui định, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách, uống nước đã đun sôi
- Thực hiện các thói quen văn minh trong khi ăn.
- Nhận biết một số nguy cơ không an toàn khi ăn uống.
- Nói tên món ăn hàng ngày.
- Nhận biết một số thực phẩm thông thường và ích lợi của chúng đối với sức khỏe. 

- Rèn trẻ cầm thìa bát đúng cách, ngồi ngay ngắn, xúc cơm gọn gàng, không rơi vãi, đổ thức ăn.
+ Mời cô, mời bạn khi ăn; ăn từ tốn, nhai kĩ.
+ Chấp nhận ăn rau và ăn nhiều loại thức ăn khác nhau…
+ Không uống nước lã.
- Nhận biết một số nguy cơ không an toàn khi ăn uống. Tự cầm bát, thìa xúc ăn gọn gàng, không rơi vãi, đổ thức ăn.
- Nói tên món ăn hàng ngày.
- Nhận biết một số thực phẩm thông thường và ích lợi của chúng đối với sức khỏe.
- Nghe kể chuyện: Vì sao bé bin nín khóc, Thỏ trắng đi học, Món quà của cô giáo. 

	

	Hoạt động chiều
	T2
	Kỹ năng cất đồ chơi đúng nơi quy định 

	Rèn kĩ năng làm việc nhóm 

	Cho trẻ đọc thơ: cây dây leo, màu hoa 

	Cho trẻ nghe câu chuyện bông hoa mùa xuân 

	

	
	T3
	Kỹ năng an toàn với điện 

	Kỹ năng gấp chiếu 

	Dạy trẻ Quy tắc 5 ngón tay 

	Dạy trẻ cách cẩn thận qua các trò chơi 

	

	
	T4
	Làm bài tập khám phá 

	Làm bài tập khám phá 

	Cho trẻ nghe câu chuyện Thỏ trắng đi học 

	Dạy trẻ không tranh giành đồ chơi với bạn, biết chia sẻ 

	

	
	T5
	Ôn lại các bài tập chữ cái đã học 

	Ôn lại các bài tập chữ cái đã học 

	Lao động tập thể: Vệ sinh đồ dùng cá nhân. 

	Lao động tập thể: Vệ sinh lau, xếp tủ chăn, gối, chiếu, thảm… 

	

	
	T6
	Làm bài tập toán 

	Làm bài tập toán 

	Biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan. 

	Ôn lại các bài thơ đã học 

	

	
	T7
	Liên hoan văn nghệ 

	Dọn vệ sinh lớp học 

	Chơi tự do 

	Dọn vệ sinh lớp học 

	

	Chủ đề - Sự kiện 
	
	
	
	
	

	Đánh giá KQ thực hiện
	ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN


ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU
* HPCM đã duyệt kế hoạch ngày 28/5/2025




	Ban giám hiệu 
	Khối trưởng
	Giáo viên

	

04/06/2025
Đã ký số
	

04/06/2025
Đã ký số
	

04/06/2025
Đã ký số
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